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Bảng các số từ 1 đến 100
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Trên bảng số, sang phải một ô là thêm 1, xuống một hàng là thêm 1 chục.
Con chưa chắc thì cho con chỉ tay đi từng ô trên bảng ở bài 3 và đếm to.

1 Đi theo mũi tên, viết số đến.
+1 là sang phải một ô, +10 là xuống một hàng; dấu trừ là đi ngược lại.

35
+2 38 +10

78

−20
7

+1

2 Đếm qua ô cuối hàng, viết số đến.

18
+3

39
+2

22
−3

3 Viết số vào ô trống.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 27 28 29 30

31 32 33 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

56 19

4 Viết số còn thiếu trong dãy số.

26 27 29 30

16 26 46 56

39 59 79 99

50 40 30 25
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đi theo mũi tên, viết số đến.

35
+2

37
38 +10

48 78

−20
58 7

+1
8

Khi con làm sai: Con viết sai thì cùng con đi lại từng ô trên bảng số ở bài 3, đếm to theo từng bước: thêm 1 thì
sang phải một ô, đếm tiếp “bốn mươi lăm, bốn mươi sáu”; thêm 1 chục thì xuống một hàng, “ba mươi tám” xuống
thành “bốn mươi tám”. Bớt thì đi ngược lại: sang trái, lên trên.

2 Đếm qua ô cuối hàng, viết số đến.

18
+3

21 39
+2

41 22
−3

19
Khi con làm sai: Con viết sai thì đếm cùng con từng ô: tới ô cuối hàng thì xuống đầu hàng dưới, lùi thì từ đầu
hàng lên ô cuối hàng trên. Bày bằng que cũng được: đủ mười que lẻ thì buộc thành một bó, lùi thì mở một bó.

3 Viết số vào ô trống.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

46

55 56 57

66

9

18 19 20

29

Khi con làm sai: Con viết sai thì tìm ô có số gần nhất. Cùng hàng thì sang phải là thêm 1, sang trái là bớt 1. Xuống
một ô là thêm 1 chục, lên một ô là bớt 1 chục: 45 xuống một ô là 55, lên một ô là 35.

4 Viết số còn thiếu trong dãy số.

26 27 28 29 30

16 26 36 46 56

19 39 59 79 99

50 45 40 35 30 25
Khi con làm sai: Con viết sai thì cùng con tìm hai số đứng sát nhau để biết mỗi bước thêm (hay bớt) bao nhiêu, rồi
đi tiếp qua ô trống, giữ đúng bước ấy.
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